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Số:   112 /KH-UBND-GD 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Quận 1, ngày  03 tháng 6 năm 2014 

  

KẾ HOẠCH  

Huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào  lớp 1, lớp 6  

năm học 2014-2015 

 

 

Thực hiện Quyết định số 74/QĐ-UBND ngày 07 tháng 01 năm 2014 của Ủy 

ban nhân dân Thành phố về kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các 

lớp đầu cấp năm học 2014 – 2015, Ủy ban nhân dân Quận 1 xây dựng kế hoạch 

huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào lớp 1,  lớp 6 năm học 2014-2015 như sau:  

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: 

1. Đảm bảo chỗ học cho học sinh Quận 1 vào lớp nhóm trẻ, lớp mẫu giáo 5 

tuổi; lớp 1; lớp 6 ở các trường mầm non, phổ thông; thực hiện tốt phổ cập giáo 

dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo 

dục trung học cơ sở và phổ cập bậc trung học. 

2. Phân tuyến trên cơ sở tạo điều kiện cho học sinh được học tại trường gần 

nơi cư trú nhất, ngoại trừ một số trường hợp do khả năng tiếp nhận của các trường 

trong khu vực.  

3. Việc xét tuyển thực hiện theo nguyên tắc: ưu tiên cho trẻ đã hoàn thành 

chương trình mầm non 5 tuổi, có giấy gọi đi học lớp 1 hoặc giấy báo nhập học lớp 

6 vào trường được phân bổ.  

4. Thực hiện đúng quy chế tuyển sinh ở mỗi bậc học theo quy chế của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành. 

5. Nghiêm cấm các trường hợp vận động, quyên góp và thu các khoản ngoài 

quy định  khi thực hiện công tác tuyển sinh. 

II. ĐIỀU KIỆN VÀO CÁC TRƯỜNG MẦM NON, TIỂU HỌC VÀ 

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ: 

A. Huy động trẻ vào trường Mầm non: 

 Huy động 100% trẻ 5 tuổi (sinh năm 2009) có hộ khẩu thường trú hoặc tạm 

trú dài hạn (KT3) vào các trường mầm non theo địa bàn phường; huy động tối đa 

số trẻ 3 và 4 tuổi. 
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TT Trường mầm non  Phường 

1 Hoa Quỳnh  
Tân Định 

2 Tân Định 

3 Lê Thị Riêng  
Đa Kao  

4 Bé Ngoan 

5 Hoa Lư 
Bến Nghé 

6 30/4 

7 Tuổi Thơ 
Bến Thành 

8 Bến Thành 

9 Tuổi Hồng Cầu Ông Lãnh 

10 Nguyễn Cư Trinh 
Nguyễn Cư Trinh 

11 20/10 

12 Nguyễn Thái Bình Nguyễn Thái Bình  

13 Phạm Ngũ Lão Phạm Ngũ Lão 

14 Hoa Lan Cầu Kho 

15 Cô Giang Cô Giang 

B. Tuyển sinh vào lớp 1: 

Gồm tất cả trẻ (sinh năm 2008, không nhận trẻ sớm tuổi) có hộ khẩu thường 

trú hoặc hoặc tạm trú dài hạn (KT3) tại Quận 1. Học sinh được tuyển theo Giấy 

gọi đi học lớp 1 tại phường cư trú và ưu tiên cho trẻ đã hoàn thành chương trình 

mầm non 5 tuổi. 

Trường hợp học sinh có hộ khẩu tập thể, mới chuyển hộ khẩu hoặc tạm trú 

dài hạn (KT3) tại Quận 1 kể từ tháng 5/2013 đến nay, Ban chỉ đạo tuyển sinh của 

quận sẽ xem xét phân bổ trường học tùy từng trường hợp cụ thể. Tạm trú KT3 

phải có hộ khẩu gốc ở tỉnh để đối chiếu. 

Nếu trường học không đủ khả năng tiếp nhận hết số trẻ sinh năm 2008 có hộ 

khẩu thường trú hoặc tạm trú dài hạn (KT3) trên địa bàn, Ban chỉ đạo tuyển sinh 

Quận 1 sẽ tổ chức hiệp thương với Ban chỉ đạo Phổ cập giáo dục địa phương chọn 

phương án tối ưu nhất để đảm bảo có chỗ học cho mọi học sinh. 
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1. Tuyển sinh các trường công lập chương trình phổ thông 

Các trường tiểu học được phân bổ tiếp nhận học sinh như sau:  

TT TRƯỜNG 
Chỉ 

tiêu  
Phường 

Ghi chú 

Có lớp 
tăng 

cường 

tiếng 
Anh 

Có lớp 
nâng cao 

năng lực 

sử dụng 
tiếng 

Anh 

Chương 

trình phổ 

thông 
Quốc tế 

1 Trần Khánh Dư 171 
Tân Định (KP 1, 2, 3, 4);  

Đa Kao 

 
X   

2 Trần Quang Khải 113 
Tân Định (KP 5, 6); 

 Đa Kao 

 
X   

3 Đuốc Sống  156 
Tân Định (KP 7, 8, 9); 

Đa Kao 
X X   

4 Đinh Tiên Hoàng 296 Đa Kao  X   X 

5 Nguyễn Bỉnh Khiêm 195 Bến Nghé (KP 1, 2, 4, 5) X   X 

6 Hòa Bình 140 Bến Nghé (KP 3, 6, 7, 8) X X X 

7 Nguyễn Huệ 233 
Bến Thành  

(KP 1, 2, 3, 4, 5, 6 ) 
X X   

8 Lê Ngọc Hân  200 Quận 1 X   X 

9 Nguyễn Thái Học 200 
Cầu Ông Lãnh (KP 3);  

Cô Giang (KP 1, 3) 
X X   

10 Trần Hưng Đạo 230 
Nguyễn Cư Trinh  

(KP 1, 2, 3, 4) 
X   X 

11 Phan Văn Trị 153 
Nguyễn Cư Trinh (KP 5, 

6, 7, 8) 
X X   

12 Nguyễn Thái Bình 179 

Nguyễn Thái Bình  

(KP 4, 5, 6); 

Cầu Ông Lãnh (KP 1,2) 

 

X   

13 Khai Minh 158 
Nguyễn Thái Bình  

(KP 1, 2,3) 

 
X   

14 Kết Đoàn 281 
Phạm Ngũ Lão 

 (KP 1, 2, 3, 3A, 4, 5, 6) 

 
X   

15 Chương Dương 246 Cầu Kho 
 

X   

16 Lương Thế Vinh 131 Cô Giang (KP 2, 4, 5) X X X 
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2. Tuyển sinh lớp 1 tăng cường ngoại ngữ: 

- Tuyển sinh lớp tiếng Anh tăng cường: gồm các trường Đuốc Sống, trường 

Hòa Bình, trường Nguyễn Huệ, trường Trần Hưng Đạo, trường Lê Ngọc Hân, 

trường Lương Thế Vinh, trường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đinh Tiên Hoàng, Nguyễn 

Thái Học, Phan Văn Trị. Học sinh được tuyển vào học lớp 1 nếu có nguyện vọng 

học chương trình tăng cường tiếng Anh sẽ đăng ký học tại trường vào học kỳ II.  

- Tuyển sinh lớp song ngữ  Pháp: Trường tiểu học Kết Đoàn, thực hiện theo 

hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.  

- Tuyển sinh lớp tiếng Hoa tăng cường: Sẽ xét trong số học sinh được tuyển 

vào học lớp 1 trường tiểu học Khai Minh, ưu tiên cho con em đồng bào người 

Hoa. 

3. Tuyển sinh lớp 1 phổ thông diện ngoài tuyến: 

Học sinh Quận 1 có giấy gọi đi học lớp 1 nhưng có nguyện vọng được học ở 

các trường tiểu học khác của Quận 1 có thể nộp hồ sơ để xin xét tuyển. Tuy nhiên, 

học sinh vẫn phải thực hiện đầy đủ thủ tục nhập học đúng tuyến trong khi chờ kết 

quả xét duyệt của trường ngoài tuyến.  

C. Tuyển sinh vào lớp 6: 

1. Tuyển sinh lớp 6 tại các trường công lập: 

Tất cả học sinh hoàn thành chương trình tiểu học tại các trường tiểu học công 

lập Quận 1, còn trong độ tuổi quy định, ưu tiên cho học sinh thường trú trên địa 

bàn. 

Học sinh sẽ được phân bổ ở các trường THCS của Quận, bao gồm các trường 

đang xây dựng mô hình Tiên tiến là trường THCS Nguyễn Du và Huỳnh Khương 

Ninh. 

2. Tuyển sinh lớp 6 chương trình tăng cường ngoại ngữ: 

a) Tuyển sinh lớp 6 chương trình tăng cường tiếng Anh (lộ trình A). 

- Các trường có tổ chức lớp tăng cường tiếng Anh: trường Võ Trường Toản, 

trường Minh Đức, trường Đức Trí, trường Huỳnh Khương Ninh.  

- Học sinh hoàn thành chương trình tiểu học tại Quận 1, đồng thời phải đạt 

yêu cầu chương trình tăng cường tiếng Anh cấp tiểu học và có điểm cả năm từng 

kỹ năng từ 6,0 điểm trở lên sẽ được phân tuyến vào các trường trên. 

b) Tuyển sinh lớp 6 chương trình song ngữ Pháp: 

Tất cả học sinh học chương trình song ngữ Pháp tại trường tiểu học Kết Đoàn 

đã hoàn thành chương trình cấp tiểu học sẽ được tuyển thẳng vào lớp 6 chương 

trình song ngữ Pháp tại trường THCS Trần Văn Ơn. 

c) Tuyển sinh lớp 6 chương trình tăng cường tiếng Nhật: 

Trường THCS Võ Trường Toản xét tuyển vào lớp tăng cường tiếng Nhật từ 

học sinh đã được  tuyển vào lớp 6 của trường. 
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3. Phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh trong tuyến: 

TT TRƯỜNG Chỉ tiêu  

Tiếp nhận học sinh  

đã học tiểu học tại Quận 1 
Chương 

trình 

phổ 

thông 

Quốc tế Hộ khẩu Quận 1 
Hộ khẩu ngoài 

Quận 1 

1 Văn Lang  431 
CT 

phổ thông 
P. Tân Định               

Quận 3, Quận 12, 

quận Gò Vấp,  

huyện Hóc Môn, 

quận Phú Nhuận, 

quận Bình Thạnh 

 

2 Trần Văn Ơn  452 

404 
CT 

phổ 

thông 
P. Đa Kao          

Quận 9,  

quận Thủ Đức, 

quận Tân Bình, 

quận Tân Phú X 

48 TCTP 
Học sinh học song ngữ Pháp  

trường Kết Đoàn 

3 Võ Trường Toản 543 

343 
CT 

phổ 

thông 
P. Bến Nghé, P. Bến Thành (KP 4,5,6) 

X 
150 TCTA P. Bến Nghé, P. Bến Thành 

50 

TC 

tiếng 

Nhật 

Tuyển chọn từ các lớp phổ thông 

4 Minh Đức  561 

432 
CT 

phổ 

thông 

P.Bến Thành (KP 1,2,3); P.Cầu Ông Lãnh  

P. Cầu Kho (KP 2,3,4,5,6);  
 

129 TCTA 

P.Nguyễn Thái Bình; 

P. Cầu Ông Lãnh; 

P.Cô Giang; P.Phạm 

Ngũ Lão; P.Cầu Kho 

Quận 7, Quận Tân 

Bình; Quận Tân 

Phú, Nhà Bè. 

 

5 Chu Văn An              537 
CT 

phổ thông 

P.Phạm Ngũ Lão;  

P.Nguyễn Cư Trinh 

(KP 5) 

Quận 5, quận 6, 

quận 8, Quận 10, 

Quận 11,  quận 

Bình Tân, huyện  

Nhà Bè 

 

6 Đức Trí                434 

333 
CT 

phổ 

thông 

Nguyễn Cư Trinh  

(KP 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8) 
 

101 TCTA P.Nguyễn Cư Trinh 

Quận 5, quận 6, 

quận 8, Quận 10, 

Quận 11, Quận 12 

huyện Bình 

Chánh, Bình Tân 
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TT TRƯỜNG Chỉ tiêu  

Tiếp nhận học sinh  

đã học tiểu học tại Quận 1 
Chương 

trình 

phổ 

thông 

Quốc tế Hộ khẩu Quận 1 
Hộ khẩu ngoài 

Quận 1 

7 Đồng Khởi  477 
CT 

phổ thông 
P.Nguyễn Thái Bình 

Quận 2, Quận 4, 

Quận 7,  huyện 

Bình Chánh, 

huyện Cần Giờ 

 

8 Nguyễn Du  228 
CT 

phổ thông 
P.Bến Thành  (19 điểm trở lên, 

5 năm học sinh giỏi) 
X 

9 Huỳnh Khương Ninh  394 

111 
CT 

phổ 

thông 
P.Đa Kao (KP7) 

Quận Bình Thạnh 

và  Quận 3, quận 

Phú Nhuận, 

huyện Củ Chi (20 

điểm) 
X 

283 TCTA 
P.Tân Định,  

P.Đa Kao  

Quận 2, quận 3, 

quận 4, quận 9, 

quận Phú Nhuận, 

quận Bình Thạnh, 

quận Gò Vấp  

10 Lương Thế Vinh  298 
CT 

phổ thông 
P.Cô Giang ; P.Cầu Kho (Khu phố 1) X 

4. Xét tuyển sinh lớp 6 diện ngoài tuyến:  

Trường hợp học sinh có nguyện vọng được học tại các trường THCS trong 

Quận 1 nhưng khác với trường được phân bổ trong giấy báo nhập học lớp 6 vẫn 

phải thực hiện đầy đủ thủ tục nhập học đúng tuyến, đồng thời nộp hồ sơ ở trường 

muốn học để xét tuyển. 

Điều kiện nộp đơn xét tuyển: 

- Học sinh ngoài tuyến phải đạt tổng điểm kiểm tra định kỳ cuối học kỳ II 

lớp Năm của 2 môn tiếng Việt và Toán cụ thể như sau: 

+ Đối với trường THCS Nguyễn Du:     20 điểm, Xếp loại học lực : 5 năm 

liền đạt học sinh giỏi 

+ Các trường THCS còn lại    :    19 điểm trở lên 

D. THỜI GIAN THỰC HIỆN: 

1. Việc tiếp nhận hồ sơ lớp mẫu giáo cho trẻ 5 tuổi  

- Phát và nhận hồ sơ từ ngày 20 tháng 6 năm 2014 đến ngày 27 tháng 6 năm 

2014;  

- Danh sách học sinh sẽ được công bố vào ngày 14 tháng 7 năm 2014. 

  






